
Nam Nữ

Hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện 

giữ

Mã số 

hạng 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Bậc
Hệ số 

lương

Trình 

độ 

chuyên 

 môn

Chuyên 

ngành

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ 

QLNN

Trình 

độ tin 

học

Trình 

 độ 

ngoại 

ngữ

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Chứng 

chỉ 

tiếng 

DTTS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Nguyễn Thị Hoa 8/8/1984
Phó hiệu 

trưởng

Trường Mầm 

non Sính Phình

13 năm 10 

tháng

13 năm 

10 tháng
II V.07.02.25 6 3,99 Đại học

Giáo dục 

mầm non
TC

Chuyên 

viên

ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 

non hạng II

Tiếng 

Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 

điều kiện thăng hạng 

lên chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên 

mầm non hạng I

2 Lò Thị Thơm 10/24/1985 Hiệu Trưởng 
Trường Mầm 

non Tả Phìn

13 năm 9 

tháng

14 năm 

10 tháng
II V.07.02.25 6 3,99 Đại học

Giáo dục 

mầm non
TC

Chuyên 

viên

ƯDCNT

TCB
B

Giáo viên mầm 

non hạng II

Tiếng 

Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 

điều kiện thăng hạng 

lên chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên 

mầm non hạng I

3 Nguyễn Thị Son 2/12/1983 Giáo viên
Trường Mầm 

non Trung Thu

13 năm 10 

tháng

13 năm 

09 tháng
II V.07.02.25 6 3,99 Đại học

Giáo dục 

mầm non

ƯDCNT

TCB

Giáo viên mầm 

non hạng II

Tiếng 

Mông

Đủ các tiêu chuẩn, 

điều kiện thăng hạng 

lên chức danh nghề 

nghiệp Giáo viên 

mầm non hạng I

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ VÀ DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON TỪ HẠNG II  

LÊN HẠNG I, XÃ SÍNH PHÌNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết đinh số 154 /QĐ-UBND ngày 26 /02/2026 của UBND xã Sính Phình)

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hiện tại 

hoặc 

tương 

đương

Thời 

gian tốt 

nghiệp 

theo 

văn 

bằng

Hạng, CDNN, lương hiện 

hưởng
Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự xét

Kết quả

(Danh sách trên có 03 viên chức giáo dục và đào tạo ./.)

Stt Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc
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